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MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SE-SG-SK) Học kỳ : Hè

Thời gian : 09h30 - 28/07/2024   -   Phòng thi 404  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29219021769 Hồ Long Ẩn ACC 201 SA K29QEC

2 29214755832 Mai Văn Quốc Bảo ACC 201 SA K29QEC

3 29204658952 Nguyễn Trần Thảo Cầm ACC 201 SA K29QTM

4 29204765131 Ngô Thị Bích Dân ACC 201 SA K29QNT

5 29204353053 Nguyễn Thị Thuý Diễm ACC 201 SA K29QTH

6 29204525649 Lê Thị Mỹ Duyên ACC 201 SA K29QLC

7 29214232846 Đoàn Đình Hà ACC 201 SA K29QLC

8 29204757319 Nguyễn Thúy Hằng ACC 201 SA K29QEC

9 29204753162 Trần Thị Minh Hiền ACC 201 SA K29QTD

10 28215143311 Phan Văn Hiếu ACC 201 SA K28LKT

11 29211556015 Nguyễn Văn Hiếu ACC 201 SA K29QLC

12 29204553575 Trương Mỹ Hoa ACC 201 SA K29QLC

13 29214959532 Trịnh Minh Hưng ACC 201 SA K29QEC

14 29204544206 Vũ Mai Hương ACC 201 SA K29QLC

15 29204637298 Bùi Thị Ngọc Huyền ACC 201 SA K29QDM

16 28216349180 Hồ Tuấn Kiệt ACC 201 SA K28QDM

17 29204556750 Nguyễn Thị Mây Linh ACC 201 SA K29QLC

18 29204556804 Lê Thị Khánh Linh ACC 201 SA K29QLC

19 29204755713 Nguyễn Lê Diệu Ly ACC 201 SA K29QTD

20 29206759423 Kinh Thị Cẩm Ly ACC 201 SA K29DLK

21
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3
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MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SE-SG-SK) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 28/07/2024   -   Phòng thi 405/1  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28214504035 Lê Đắc Bảo Minh ACC 201 SA K28HP-QLC

2 29204637705 Trần Thị Kiều My ACC 201 SA K29QTM

3 28204805111 Đinh Trần An Na ACC 201 SA K28QNH

4 28208031690 Trần Ngọc Na ACC 201 SA K28DLK

5 29204700037 Tạ Thị Hồng Ngọc ACC 201 SA K29QTD

6 28208100121 Đồng Trần Hoàng Nguyên ACC 201 SA K28DLL

7 29202729595 Trần Thị Thảo Nguyên ACC 201 SA K29QNT

8 29204560283 Đặng Thị Như Nguyệt ACC 201 SA K29QLC

9 29204658502 Đỗ Thị Yến Nhi ACC 201 SA K29QTH

10 29204328758 Ông Thị Bảo Như ACC 201 SA K29QNT

11 29204524291 Nguyễn Thị Mỵ Nương ACC 201 SA K29QTH

12 28214653711 Nguyễn Tấn Phát ACC 201 SA K28QTM

13 29204556318 Đoàn Thị Mỹ Phương ACC 201 SA K29QTH

14 29212357172 Lê Phú Quyền ACC 201 SA K29QNH

15 29204757244 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh ACC 201 SA K29QEC

16 29204120335 Nguyễn Ngọc My Sa ACC 201 SA K29QTD

17 29214361306 Phan Thanh Sinh ACC 201 SA K29QTH

18 29214763882 Nguyễn Quang Thạch ACC 201 SA K29QEC

19 28204651737 Trần Thái Thanh ACC 201 SA K28QTM

20 29204351561 Châu Thị Thanh ACC 201 SA K29QNT

21 29208163237 Phan Thị Thanh Thanh ACC 201 SA K29DLL

22 29204757318 Trần Thị Phương Thảo ACC 201 SA K29QTD
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MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SE-SG-SK) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 28/07/2024   -   Phòng thi 405/2  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214659812 Nguyễn Tấn Thi ACC 201 SA K29QDM

2 29204500014 Chu Thị Ánh Thơ ACC 201 SA K29QLC

3 29204780336 Trần Hoàng Thương ACC 201 SA K29QLC

4 29214121157 Lê Trường Quốc Tín ACC 201 SA K29QEC

5 28209303763 Nguyễn Lê Cát Trân ACC 201 SA K28QTM

6 28204645229 Phạm Thị Thùy Trang ACC 201 SA K28QTM

7 29204357701 Tôn Nữ Đoan Trang ACC 201 SA K29QTH

8 29214658549 Võ Đình Trí ACC 201 SA K29QTM

9 29208055424 Trương Mỹ Trinh ACC 201 SA K29DLK

10 29214565840 Trương Khắc Hiếu Trung ACC 201 SA K29QLC

11 29211163477 Trịnh Văn Tuấn ACC 201 SA K29QLC

12 29214539247 Phạm Anh Tuấn ACC 201 SA K29QLC

13 29214751677 Lê Thanh Tùng ACC 201 SA K29QEC

14 28204637392 Nguyễn Thị Thanh Tuyền ACC 201 SA K28QDM

15 29204640691 Lê Thị Xuân Về ACC 201 SA K29QDM

16 29214655186 Phan Dương Anh Vinh ACC 201 SA K29QTM

17 29214756130 Huỳnh Lê Lực Vỹ ACC 201 SA K29QEC

18 28208150076 Nguyễn Thị Quỳnh Anh ACC 201 SC K28DLL

19 29214343112 Trần Ngọc Duy Bảo ACC 201 SC K29QTH

20 28208001131 Nguyễn Thị Kim Chi ACC 201 SC K28DLK

21 29204355233 Bùi Thị Tố Chi ACC 201 SC K29QTH

22 28218041997 Đỗ Đức Đạt ACC 201 SC K28HP-QLC NỢ HP
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MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SE-SG-SK) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 28/07/2024   -   Phòng thi 408  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214365730 Nguyễn Tiến Đạt ACC 201 SC K29QTH

2 29209256876 Trương Thị Kiều Diễm ACC 201 SC K29CMU-TTT

3 29209235590 Đặng Thị Mỹ Duyên ACC 201 SC K29CMU-TTT

4 28202180320 Nguyễn Thị Trường Giang ACC 201 SC K28QTH

5 29204755656 Nguyễn Thị Hương Giang ACC 201 SC K29QTD

6 29204759028 Lê Trần Cẩm Hà ACC 201 SC K29QTD

7 29214357743 Dương Phú Hùng Hiệp ACC 201 SC K29QTH

8 29214624722 Nguyễn Ngọc Hiếu ACC 201 SC K29QTM

9 29214252668 Nguyễn Viết Hoàn ACC 201 SC K29HP-QDT NỢ HP

10 28214554545 Lê Gia Hoàng ACC 201 SC K28HP-QLC NỢ HP

11 29214357966 Nguyễn Văn Hưng ACC 201 SC K29QTH

12 28214537012 Hồ Thăng Huy ACC 201 SC K28HP-QLC NỢ HP

13 28214652699 Nguyễn Thanh Huy ACC 201 SC K28DLS NỢ HP

14 29214355823 Nguyễn Quang Huy ACC 201 SC K29QTH

15 29218051983 Trần Đỗ Đình Huy ACC 201 SC K29DLK

16 29208030487 Đặng Bích Liễu ACC 201 SC K29DLK

17 28206535441 Hồ Thị Trúc Linh ACC 201 SC K28DLK

18 28208003095 Phan Thị Diệu Linh ACC 201 SC K28DLK

19 29204634635 Nguyễn Thị Quỳnh Linh ACC 201 SC K29QTH

20 28214303445 Trần Anh Long ACC 201 SC K29QTH

21 28205205446 Nguyễn Ngọc Dạ Ly ACC 201 SC K28DLK

22 29208065242 Lê Thị Cẩm Ly ACC 201 SC K29DLK
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MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SE-SG-SK) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 28/07/2024   -   Phòng thi 409  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28205105806 Lương Thụy Diệu Mến ACC 201 SC K28LKT

2 28204651620 Võ Thị Diễm My ACC 201 SC K28DLK

3 29204358450 Nguyễn Thị Thúy Nga ACC 201 SC K29QTH

4 28208027475 Võ Trần Phúc Ngân ACC 201 SC K28DLK

5 28204948119 Lê Kiều Nguyên ACC 201 SC K28QNH

6 28208002401 Nguyễn Thị Minh Nguyệt ACC 201 SC K28DLK

7 29204123325 Trần Thị Yến Nhi ACC 201 SC K29CMU-TTT

8 29208128691 Tân Đào Uyên Nhi ACC 201 SC K29QNT

9 29206664137 Nguyễn Quỳnh Như ACC 201 SC K29QTM

10 29209200048 Đào Thị Mỹ Nhung ACC 201 SC K29CMU-TTT

11 29204662350 Nguyễn Thị Trinh Nữ ACC 201 SC K29QTM

12 28214603709 Trần Kim Phong ACC 201 SC K28QTM

13 29204355578 Hồ Hạnh Mỹ Quyên ACC 201 SC K29QTH

14 28211225981 Phạm Lê Công Quyền ACC 201 SC K28QTN

15 29204642955 Nguyễn Thị Như Quỳnh ACC 201 SC K29QTM

16 28214602795 Trần Hữu Sơn ACC 201 SC K28QTM NỢ HP

17 27211234661 Nguyễn Nhật Tân ACC 201 SC K27CMU-TTT

18 29214763860 Nguyễn Như Thắng ACC 201 SC K29QTH

19 29204353932 Lý Thị Thảo ACC 201 SC K29QTH

20 29208124979 Nguyễn Minh Thư ACC 201 SC K29DLK
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MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SE-SG-SK) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 28/07/2024   -   Phòng thi 411  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29218038330 Trần Quốc Tín ACC 201 SC K29DLK

2 29207139201 Nguyễn Thị Phương Trà ACC 201 SC K29QTM

3 28208048257 Nguyễn Đỗ Ngọc Trân ACC 201 SC K28DLK

4 28214303704 Nguyễn Mậu Trang ACC 201 SC K28QTH

5 29201125111 Huỳnh Trần Ngọc Trang ACC 201 SC K29CMU-TTT

6 29204765717 Phạm Thị Thu Trang ACC 201 SC K29QTD

7 29214358469 Đỗ Công Tuấn ACC 201 SC K29QTH

8 29204365551 Nguyễn Hoàng PhươngUyên ACC 201 SC K29QNT

9 28214853951 Hồ Quốc Việt ACC 201 SC K28QNH

10 29212758239 Nguyễn Thế Vinh ACC 201 SC K29DLK

11 28214854647 Nguyễn Đoàn Anh Vũ ACC 201 SC K28QNH

12 29214759140 Nguyễn Đức Hoàng Vương ACC 201 SC K29QTD

13 28208052811 Phạm Nguyễn Thùy Vy ACC 201 SC K28DLK

14 28204551203 Doãn Thị Quỳnh Anh ACC 201 SE K28HP-QLC

15 28214436039 Vũ Hoàng Bách ACC 201 SE K28DLL

16 28218005296 Nguyễn Thành Công ACC 201 SE K28DLK

17 29208046739 Nguyễn Thị Dịu ACC 201 SE K29DLK

18 28208150062 Đặng Thị Ngọc Hiền ACC 201 SE K28DLL

19 28214606091 Trần Bảo Hiếu ACC 201 SE K28QTM

20 28206124819 Nguyễn Liên Hoa ACC 201 SE K28DLL
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MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SE-SG-SK) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 28/07/2024   -   Phòng thi 414  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214358689 Phan Phước Hoàng ACC 201 SE K29QTH

2 28212935636 Phạm Gia Huy ACC 201 SE K28DLL

3 28214506745 Vũ Quang Huy ACC 201 SE K28HP-QLC

4 28214600151 Hà Mạnh Nhật Huy ACC 201 SE K28QDM

5 29216634784 Phạm Phú Minh Huy ACC 201 SE K29DSG

6 28204743820 Nguyễn Thị Trúc Mai ACC 201 SE K28QTD

7 28205040037 Lâm Thị Tuyết Mai ACC 201 SE K28KDN

8 28214606222 Phạm Tuấn Minh ACC 201 SE K28QTM NỢ HP

9 29214556871 Trần Ngọc Nghĩa ACC 201 SE K29QLC

10 29204765580 Nguyễn Thị Ngọc ACC 201 SE K29QTD

11 29206853143 Phan Minh Nguyệt ACC 201 SE K29QLC

12 29209430750 Trần Thị Minh Nguyệt ACC 201 SE K29QLC

13 28204900277 Ngô Trịnh Ý Nhi ACC 201 SE K28TPM

14 28206605705 Dương Nguyễn Linh Oanh ACC 201 SE K28QDM

15 29206123865 Nguyễn Thị Xuân Phượng ACC 201 SE K29QDM

16 28206132649 Tô Thị Tú Quyên ACC 201 SE K28DLL

17 28206906658 Khổng Thanh Trà ACC 201 SE K28DLL

18 28205100326 Đoàn Lê Bích Trâm ACC 201 SE K28LKT

19 28214238755 Thái Phi Trường ACC 201 SE K28HP-QDT NỢ HP

20 29214752845 Trương Đình Tuân ACC 201 SE K29QTD

21

22

23

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ



8/10

MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SE-SG-SK) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 28/07/2024   -   Phòng thi 416/1  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204765220 Phan Thị Như Ý ACC 201 SE K29QTD NỢ HP

2 28214831619 Lê Ngọc Khánh Bảo ACC 201 SG K28QTC NỢ HP

3 29204645292 Tạ Thị Loan Chi ACC 201 SG K29QDM

4 29214447850 Lê Văn Công ACC 201 SG K29QTH

5 28219402195 Nguyễn Quý Danh ACC 201 SG K28QNH

6 28214301333 Mông Văn Đạt ACC 201 SG K28QTH

7 29214955569 Ngô Trần Bảo Hiếu ACC 201 SG K29KDN

8 28211105236 Lê Anh Hoàng ACC 201 SG K28QTC

9 28205105299 Lê Thanh Hồng ACC 201 SG K28LKT

10 28214351104 Hoàng Huy Hùng ACC 201 SG K28HP-QTH

11 29214354513 Nguyễn Đình Huy ACC 201 SG K29QTH NỢ HP

12 28208000372 Phan Thị Khánh Linh ACC 201 SG K28DLK

13 29206661460 Đinh Trần Diệu Linh ACC 201 SG K29QTH

14 28208136280 Nguyễn Thị Y Na ACC 201 SG K28DLL

15 29205150962 Lê Mai Na ACC 201 SG K29QDM

16 28204623261 Võ Thị Như ACC 201 SG K28QTM

17 27217003204 Nguyễn Trần Hoàng Phát ACC 201 SG K29QTM

18 28214302845 Lê Hữu Phước ACC 201 SG K28QTH

19 29204350752 Trần Thị Mỹ Quyên ACC 201 SG K29QTH

20 29208052019 Phan Thị Xanh Rêu ACC 201 SG K29QTH

21 29214353032 Phan Đức Xanh Rin ACC 201 SG K29QTH

22 29214656893 Ngô Quang Sinh ACC 201 SG K29QDM
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MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SE-SG-SK) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 28/07/2024   -   Phòng thi 416/2  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214349668 Nguyễn Ngọc Tài ACC 201 SG K29QTH

2 29204629602 Lê Thị Thanh Thúy ACC 201 SG K29QDM

3 29204361504 Dương Mỹ Trinh ACC 201 SG K29QTM

4 29204764173 Hồ Nhật Tú Trinh ACC 201 SG K29QDM

5 29204327580 Nguyễn Thị Trà Vy ACC 201 SG K29QTH

6 29204345209 Đoàn Thị Như Ý ACC 201 SG K29QTH

7 29204552880 Nguyễn Thị Như Ý ACC 201 SG K29QTH

8 28214601903 Nguyễn Hoàng An ACC 201 SK K28QTM

9 28208053167 Phan Thị Minh Ánh ACC 201 SK K28DLK

10 29214134892 Cao Hữu Ánh ACC 201 SK K29QEC

11 29219424985 Trần Thanh Bình ACC 201 SK K29QNH

12 29205262051 Huỳnh Lê Ngọc Dung ACC 201 SK K29LKT

13 29214360595 Đặng Mạnh Dũng ACC 201 SK K29QTH

14 29214658509 Nguyễn Văn Nhật Duy ACC 201 SK K29QDM

15 29204640015 Đỗ Thị Hồng Hà ACC 201 SK K29QTM

16 28208101004 Nguyễn Phạm Diệu Hân ACC 201 SK K28DLL

17 29214344839 Lê Nhật Hào ACC 201 SK K29QTH

18 28204502212 Nguyễn Thị Hoa ACC 201 SK K28HP-QLC

19 29204634757 Vy Thị Hoa ACC 201 SK K29QDM

20 29214351479 Nguyễn Văn Hoàng ACC 201 SK K29QTH

21 29214358473 Nguyễn Huy Hoàng ACC 201 SK K29QTH

22 28214349112 Phùng Thái Hưng ACC 201 SK K28QTM
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MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SE-SG-SK) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 28/07/2024   -   Phòng thi 501  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214630770 Lê Đức Huy ACC 201 SK K29QDM

2 29204623005 Ngô Lý Khánh Huyền ACC 201 SK K29QDM

3 29214300079 Hồ Phan Minh Khoa ACC 201 SK K29QTH

4 28204403701 Đặng Kiều Ly ACC 201 SK K28HP-QLC

5 28214535660 Hoàng Thái Ngọc ACC 201 SK K28HP-QLC

6 29214354552 Vũ Khôi Nguyên ACC 201 SK K29QTH

7 29214354667 Phạm Đinh Chí Nguyên ACC 201 SK K29QTH

8 29214560282 Nguyễn Hữu Nguyên ACC 201 SK K29QNT

9 29204355690 Nguyễn Thị Hạnh Nhi ACC 201 SK K29QTH

10 29204662611 Trần Thị Hà Nhi ACC 201 SK K29QDM

11 29214321513 Nguyễn Hoàng Như ACC 201 SK K29QNT

12 29214543802 Nguyễn Mai Phú ACC 201 SK K29DLK

13 29214365371 Phan Trần Xuân Phúc ACC 201 SK K29QTH

14 29204640670 Trần Diễm Quỳnh ACC 201 SK K29QDM

15 29204658921 Nguyễn Thị Như Quỳnh ACC 201 SK K29QTM

16 28204800917 Lê Ngọc Thanh Tâm ACC 201 SK K28QTD

17 29204129566 Nguyễn Thị Minh Tâm ACC 201 SK K29QEC

18 29214658540 Huỳnh Văn Thành ACC 201 SK K29QTM

19 29204644066 Nguyễn Thị Minh Thu ACC 201 SK K29QTM

20 29204365269 Đặng Thanh Thùy ACC 201 SK K29QTH

21 28211148981 Lê Tuấn ACC 201 SK K28QTH

22 25212110201 Đinh Như Thiên Tường ACC 201 SK K25QTH NỢ HP

23 29204334279 Hà Thị Hải Yến ACC 201 SK K29QNT

24 28214625958 Nguyễn Hoàng Việt ACC 201 E K28QDM Thi ghép

25

26

27

28

29
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